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Phần I: Lý thuyết – 4 điểm
Câu 1: Biến động sau đây tác động như thế nào đến thị trường lốp xe Việt Nam, giải thích ngắn gọn và minh họa bằng đồ thị: giá nguyên liệu cao su giảm mạnh, đồng thời người tiêu dùng cảm thấy thích thú hơn với lốp xe nhập khẩu từ Thái Lan. (2 điểm)
Câu 2: Giải thích vì sao khi tính chỉ tiêu GDP, GNP phải tính bằng tổng sản phẩm cuối cùng? (0,5 điểm)
Câu 3:  Giả sử một người tiêu dùng có đường giới hạn ngân sách như sau: (1,5 điểm)
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a. Điểm (hoặc những điểm) nào trên đường giới hạn ngân sách cho thấy người tiêu dùng dành toàn bộ ngân sách để mua sách?

b. Điểm (hoặc những điểm) nào trên đường giới hạn ngân sách cho thấy người tiêu dùng chi tiêu toàn bộ ngân sách để mua tạp chí?
c. Điểm (hoặc những điểm) nào trên đường giới hạn ngân sách cho thấy người tiêu dùng có đủ ngân sách để mua hàng hóa (cả sách và tạp chí)?

Phần II: Bài tập – 6 điểm
Bài 1: Có số liệu chi tiết của một quốc gia năm 2015 như sau

· Khấu hao
380
· Chi chuyển nhượng của chính phủ
640

· Thu nhập ròng từ yếu tố nước ngoài
0
· Xuất khẩu 
330

· DN đóng góp vào an ninh xã hội
200
· Đầu tư ròng
220

· Chính phủ chi mua hàng hóa và dịch vụ
700

· Nhập khẩu 
420

· Tiêu dùng cá nhân
2360

· Thuế tiêu thụ đặc biệt
120
· Thuế nhập khẩu 
180
· Thuế thu nhập của công ty
90
· Bổ sung quỹ phúc lợi 
50
Xác định: 

a. 
Tính tổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa theo giá thị trường (GNPmp) (1,5 điểm)
b. 
Tính thu nhập cá nhân (PI) (1,5 điểm)
Bài 2: Một doanh nghiệp cung cấp mặt hàng X có hàm chi phí TC = 0,5Q2 + 2Q + 47,5 (với đơn vị của Q là ngàn sản phẩm, P là đồng), biết rằng đây là doanh nghiệp định giá. Đường cầu của thị trường sản phẩm X là PD = 52-2Q
a. Xác định mức giá và sản lượng để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận (1,5 điểm)
b. Xác định mức giá và sản lượng để doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu (1,5 điểm)
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	[CĐR 1.1]: Giải thích được các thuật ngữ cơ bản trong kinh tế.
	Câu 2

	[CĐR 1.2]: Thực hiện được các bước để giải một bài toán kinh tế trong tình huống cụ thể
	Câu 1, câu 3
Bài 1, Bài 2

	[CĐR 2.1]: Phân tích được trạng thái cân bằng trong một nền kinh tế để từ đó phân tích được tác động của chính phủ trên thị trường.
	Câu 1, Bài 1



	[CĐR 4.2]: Phân tích được những tình huống kinh tế thực tế đang diễn ra trong nước và thế giới
	Câu 1, Câu 3


Ngày  23   tháng 05   năm 2016
Thông qua bộ môn

ĐÁP ÁN
Câu 1

Giá nguyên liệu cao su giảm -> tác động làm đường cung dịch chuyển lên trên (qua phải)
Người tiêu dùng thích lốp xe nhập khẩu từ Thái Lan -> tác động làm dịch chuyển đường cầu dịch xuống (qua trái)
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Câu 2: Tính GDP, GNP bằng tổng sản phẩm cuối cùng để tránh bị tính trùng lắp.
Câu 3: 
a. Điểm B

b. Các điểm D

c. Các điểm A, B, C, D

Bài 1: 

a. GDP = GNP = C + I + G + X – M = 2360 + 600 + 700 + 330 -420 = 3570
b. NNP = 3570 – 380 = 3190
  NI = 3190 – 300 = 2890

  PI = 2890 – (50 + 200 + 90) + 640 = 3190

Bài 2:

a. Q = 10 ngàn sp, P = 32 đồng
b. Q = 13 ngàn sp, P = 26 đồng
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